
 

So sánh Luật doanh nghiệp năm 1999 và Luật doanh nghiệp năm 2005 

 

 

Phần thứ nhất: Một số điểm mới của Luật doanh nghiệp năm 2005 (cái này thầy đã dạy) 

Phần thứ hai: So sánh Luật doanh nghiệp năm 1999 và Luật doanh nghiệp năm 2005. 

  

1. Phạm vi điều chỉnh 

Ngoài phạm vi áp dụng như Luật doanh nghiệp 1999, Luật doanh nghiệp năm 2005 còn áp dụng đối 

với Nhóm công ty (bao gồm Công ty mẹ – công ty con, tập đoàn kinh tế và các hình thức khác). Đây 

là quy định hoàn toàn mới, trước đây mô hình công ty mẹ – công ty con chỉ áp dụng cho các doanh 

nghiệp nhà nước, chưa bao giờ áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp khác. Mô hình tập đoàn kinh tế 

lần đầu tiên được quy định trong luật. 

 

2. Về đối tượng áp dụng 

Luật doanh nghiệp 2005 áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và tổ chức, cá 

nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của các doanh nghiệp. 

Có lẽ đây là điểm mới cơ bản nhất của Luật doanh nghiệp 2005. Trước đây, Luật doanh nghiệp chỉ áp 

dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước khi thành lập doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp 

nhà nước được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài được thành lập và hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Thì nay, Luật danh 

nghiệp 2005 áp dụng chung cho tất cả các loại hình trên. 

 

3. Về bảo đảm của nhà nước 

Xuất phát từ quy định nêu của luật, nhà nước đã quy định “đảm bảo sự bình đẳng trước pháp luật của 

các doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu và thành phần kinh tế”. Đây là quy định nhằm tạo 

sự yên tâm của nhà đầu tư nước ngoài trong việc đầu tư vào Việt Nam. 

 

4. Về ngành nghề kinh doanh 

Do sự bình đẳng giữa các hình thức sở hữu, giữa các thành phần kinh tế, Luật doanh nghiệp 2005 ra 

đời sẽ tạo cho doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp 1999 và Luật đầu tư nước ngoài tại 

Việt Nam được hoạt động trong những ngành nghề mà trước đây chỉ thuộc độc quyền của nhà nước 

như xuất bản, truyền hình… 

 

5. Thành lập và đăng ký kinh doanh 



Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005, thì các doanh nghiệp không phân biệt nguồn vốn chủ sở 

hữu, không phân biệt thành phần kinh tế đều thành lập dưới hình thức (i) Công ty TNHH (ii) Công ty 

cổ phần (iii) Công ty hợp danh (iv) Doanh nghiệp tư nhân về thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh 

thì các loại hình này đều theo thủ tục chung. Tuy nhiên, trước đây các doanh nghiệp dân doanh thành 

lập và đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp 1999 với thủ tục thông thoáng thì theo như Luật 

doanh nghiệp năm 2005 các doanh nghiệp này đã phải tịnh tiến đến một một thủ tục phức tạp hơn để 

tạo sự bình đẳng với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp có nguồn vốn từ ngân 

sách nhà nước. Một số điểm mới căn bản như sau: 

- Thời hạn cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh: Được rút ngắn hơn, trong vòng 10 ngày làm việc kể từ 

ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ, trước đây là 15 ngày làm việc. 

- Hồ sơ: Luật doanh nghiệp 2005 yêu cầu thêm các tài liệu chứng minh tư cách pháp lý như Chứng 

minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 

- Đối với việc đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện cũng thông thoáng hơn: Trước đây yêu cầu 

Giám đốc (tổng giám đốc), thành viên, cổ đông sáng lập hoặc người có chức danh quản lý khác phải 

có chứng chỉ hành nghề thì bây giờ chỉ cần Giám đốc (tổng giám đốc) hoặc cá nhân khác. 

- Lệ phí đăng ký kinh doanh: Trước đây là 200.000 đồng đối với mỗi Giấy chứng nhận ĐKKD, nhưng 

theo quy định của Luật mới thì lệ phí đăng ký kinh doanh phụ thuộc vào số lượng ngành, nghề ĐKKD. 

Đối với nhà đầu tư nước ngoài lần ngoài đầu tiên vào Việt Nam thì việc đăng ký kinh doanh, đầu tư 

thực hiện theo luật Doanh nghiệp và pháp luật về đầu tư. Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh. Như vậy, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiến hành thủ tục đầu tư theo 

một luật riêng. 

Ngoài ra, Luật doanh nghiệp 2005 còn có các điểm mới sau: 

+ Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính: Doanh nghiệp phải thông báo thời gian mở cửa tại trụ 

sở chính với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời gian 15 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng 

nhận ĐKKD. Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005, doanh nghiệp có thể kinh doanh ở ngoài địa 

chỉ trụ sở chính. 

+ Doanh nghiệp có thể có con dấu thứ 2. Trong trường hợp cần thiết và được sự chấp thuận của cơ 

quan cấp dấu doanh nghiệp có thể có con dấu thứ 2. 

 

 

6. Công ty TNHH 

Về công ty TNHH thì theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005 có những điểm mới căn bản 

sau: 

 

a. Đối với Công ty TNHH 02 thành viên trở lên: 



- Xử lý trường hợp thành viên chưa góp đủ vốn, không góp vốn: 

Nếu thành viên trong công ty TNHH mà không góp đủ vốn theo đúng thời hạn đã như cam kết thì số 

vốn chưa góp sẽ xử lý bằng cách:  

+ Một hoặc một số thành viên nhận góp đủ số vốn ch−a góp; 

+ Huy động ng−ời khác cùng góp vốn vào công ty; 

+ Các thành viên còn lại góp đủ số vốn ch−a góp theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ 

công ty. 

Trong trường hợp thành viên không góp vốn thì sau khi được xử lý như trên sẽ chấm dứt tư cách thành 

viên. Đây là điểm hoàn toàn mới so với Luật doanh nghiệp năm 1999 nhằm mục đích khắc phục tình 

trạng các thành viên không chịu góp vốn vào công ty mà không có cơ chế loại bỏ. 

- Mở rộng quyền định đoạt tài sản: 

Về việc định đoạt tài sản, trước đây thành viên chỉ được chuyển nhượng phần góp góp của mình thì 

nay thành viên có quyền định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách thừa kế, tặng cho hoặc bằng cách 

khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

- Bảo vệ quyền của thành viên hoặc nhóm thành viên thiểu số:  

+ Thành viên hoặc nhóm thành viên sở hữu trên 25% vốn điều lệ hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ 

công ty quy định có quyền triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm 

quyền. 

+ Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 75% vốn 

điều lệ. 

+ Quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua trong cuộc họp khi số phiếu đại diện 65% tổng 

số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận… 

- Nâng cao tính trách nhiệm cá nhân của các thành viên: 

Để đảm bảo tinh thần trách nhiệm của các thành viên, Luật doanh nghiệp 2005 còn quy định trách 

nhiệm cá nhân khi thành viên nhân danh công ty để thực hiện các hành vi: (i) Vi phạm pháp luật; (ii) 

Tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của công ty và gây thiệt hại 

cho ng−ời khác; (iii) Thanh toán các khoản nợ ch−a đến hạn tr−ớc nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối 

với công ty 

- Xử lý phần vốn góp trong các trường hợp khác. 

+ Trong trường hợp mà thành viên chết hoặc bị Toà án tuyên bố chết thì người thừa kế đương nhiên 

trở thành thành viên không cần sự chấp thuận của Hội đồng thành viên như trước đây. 

+ Trường hợp thành viên bị hạn chế hay mất năng lực hành vi thành quyền và nghĩa vụ của thành viên 

trong công ty đương nhiên thực hiện qua người giám hộ không cần sự chấp thuận của Hội đồng thành 

viên như trước đây. 

+ Trong trường hợp tặng cho phần vốn góp của mình cho người có cùng huyết thống đến thế hệ thứ 3 



thì đương nhiên trở thành thành viên, trong trường hợp người được tặng cho là người khác thì chỉ trở 

thành thành viên của công ty khi có sự chấp thuận của Hội đồng thành viên. 

- Cho phép thành viên có quyền uỷ quyền cho người khác 

Luật doanh nghiệp năm 2005 cho phép thành viên có quyền uỷ quyền cho người khác để thực hiện các 

quyền và nghĩa vụ của mình. Tuy nhiên việc uỷ quyền này phải thông báo bằng văn bản cho công ty 

và cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày uỷ quyền. 

- Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể uỷ quyền cho thành viên khác 

Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể uỷ qyền cho thành viên khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của 

Hội đồng thành viên theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ. 

- Quy định tiêu chuẩn, điều kiện của Giám đốc: 

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

(i) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy 

định của Luật này; 

(ii) Là cá nhân sở hữu ít nhất 10% vốn điều lệ của công ty hoặc người không phải là thành viên, có 

trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong các ngành, nghề kinh 

doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty. 

Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp, cổ phần của Nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ 

thì ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc 

không được là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của ng-ời 

quản lý và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ. 

 

b. Công ty TNHH 01 thành viên 

- Chủ sở hữu có thể là cá nhân: 

Có một điểm mới căn bản so với Luật doanh nghiệp năm 1999 là 01 cá nhân cũng có quyền thành lập 

công ty TNHH 01 thành viên và cũng chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn cam kết góp. Điều này 

là một bước tiến bộ của Luật doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu cá nhân được thành lập Công ty TNHH 01 

thành viên thì doanh nghiệp tư nhân sẽ rất ít được ưa chuộng bởi doanh nghiệp tư nhân không có tư 

cách pháp nhân và chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn bằng tài sản của mình đối với 

các khoản nợ của doanh nghiệp. 

- Cơ cấu tổ chức 

(i) Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức:  

Công ty có thể quản lý theo hình thức Hội đồng thành viên và Giám đốc (Tổng Giám đốc) và Kiếm 

soát viên nếu có trên 2 người làm đại diện theo uỷ quyền. Nếu đại diện theo uỷ quyền chỉ có 01 người 

thì sẽ là Chủ tịch công ty. Trường hợp này mô hình quản lý sẽ là Chủ tịch Công ty, giám đốc (Tổng 

giám đốc) và Kiểm soát viên. Trước đây chỉ duy trì hình thức Hội đồng quản trị và Giám đốc (Tổng 



giám đốc). 

(ii) Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân:  

Cơ cấu quản lý là Chủ tịch Công ty, giám đốc (Tổng giám đốc). Giám đốc (Tổng giám đốc) do Chủ 

tịch Công ty bổ nhiệm. 

 

7. Công ty cổ phần 

Về cơ bản, Công ty cổ phần vẫn giữ nguyên như theo tinh thần của Luật doanh nghiệp 1999. Tuy 

nhiên, luật doanh nghiệp 2005 có một số điểm mới cụ thể như sau: 

- Mở rộng quyền của cổ đông 

Ngoài những quyền tại Luật doanh nghiệp 1999, cổ đông còn được quyền xem xét, tra cứu và trích lục 

các thông tin trong Danh sách cổ đông; có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không 

chính xác; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, sổ biên bản họp Đại hội đồng cổ 

đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; 

- Bảo vệ quyền của cổ đông hoặc nhóm cổ đông thiểu số, cụ thể: 

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn có quyền yêu 

cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty 

khi xét thấy cần thiết. Có quyền yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông công ty khi Hội đồng quản trị 

vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá 

thẩm quyền được giao; nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá sáu tháng mà Hội đồng quản trị 

mới chưa được bầu thay thế… 

+ Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% cổ 

phần có quyền biểu quyết, trước đây là 51%. 

+ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít 

nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công 

ty quy định, trước đây là 51%. 

+ Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông đ-ợc thông qua nếu đ-ợc số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp 

thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định, trước đây là 51%. 

- Nâng cao tính trách nhiệm cá nhân của cổ đông phổ thông 

Cổ phần phổ thông phải chịu trách nhiệm cá nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty dưới mọi hình thức 

để thực hiện một trong các hành vi sau: (i) Vi phạm pháp luật; (ii) Tiến hành kinh doanh và các giao 

dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; (iii) Thanh toán các khoản nợ chưa 

đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty. 

- Quy định cơ chế xử lý đối với cổ đông sáng lập không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua 

Luật doanh nghiệp 2005 quy định xử lý như sau: (i) Các cổ đông sáng lập còn lại góp đủ số cổ phần đó 



theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty; (ii) Một hoặc một số cổ đông sáng lập nhận góp đủ số 

cổ phần đó; (iii) Huy động người khác không phải là cổ đông sáng lập nhận góp đủ số cổ phần đó; 

người nhận góp vốn đó đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty. 

Trong trường hợp này, cổ đông sáng lập chưa góp cổ phần theo đăng ký đương nhiên không còn là cổ 

đông của công ty. 

- Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết là cổ đông 

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005 thì số lượng tối thiểu của Hội đồng quản trị là 03 người, 

thành viên của Hội đồng quản trị không nhất thiết là cổ đông của công ty. Vì vậy, Luật quy định thêm 

tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị.  

Như vậy, chủ tịch của Hội đồng quản trị cũng không nhất thiết là cổ đông của công ty. 

- Quy định tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên của ban kiểm soát quy định cụ thể hơn về quyền và 

nhiệm vụ của ban kiểm soát 

Mở rộng thẩm quyền của Ban kiểm soát như “Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám 

đốc hoặc Tổng giám đốc vi phạm nghĩa vụ của người quản lý công ty quy định tại Điều 119 của Luật 

này thì phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm 

chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả”, “sử dụng tư vấn độc lập để thực hiện 

các nhiệmvụ được giao”… Ngoài ra luật còn quy định về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm Ban kiểm soát. 

Khi kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải chuẩn bị các báo cáo và tài liệu về tình hình kinh 

doanh, tài chính, đánh giá công tác quản lý để nộp cho Ban kiểm soát… 

 

8. Công ty hợp danh 

Công ty hợp danh được quy định đầy đủ và chi tiết hơn rất nhiều so với Luật doanh nghiệp 1999, cụ 

thể: 

- Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân 

Theo quy định của Luật doanh nghiệp thì công ty hợp danh không có tư cách pháp nhân nhưng Luật 

doanh nghiệp 2005 đã công nhận tư cách pháp nhân của công ty hợp danh kể từ ngày được cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

- Cơ cấu tổ chức 

Luật doanh nghiệp 1999 không quy định về cơ cấu tổ chức công ty hợp danh nhưng luật doanh nghiệp 

2005 đã quy định rất cụ thể, cơ cấu tổ chức gồm Hội đồng thành viên, Hội đồng thành viên bầu một 

thành viên hợp danh là chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. 

Ngoài ra, công ty hợp danh còn quy định về việc thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận vốn góp; 

tài sản của công ty hợp danh; hạn chế đối với quyền của công ty hợp danh; quyền và nghĩa vụ của 

thành viên hợp danh và thành viên góp vốn; chấm dứt tư cách thành viên; tiếp nhận thành viên mới… 

 



9. Doanh nghiệp tư nhân 

Về cơ bản, Luật doanh nghiệp năm 2005 giữ nội dung của Luật doanh nghiệp năm 1999. Luật quy 

định rõ mỗi cá nhân chỉ được thành lập 01 doanh nghiệp tư nhân là điểm mới căn bản nhất. 

 

10. Nhóm công ty 

Thực chất, nhóm công ty đã tồn tại trong một số doanh nghiệp từ rất lâu nhưng đây là lần đầu tiên 

được thể hiện bằng quy định của pháp luật áp dụng cho loại hình doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 

Nhóm công ty tồn tại dưới các hình thức:  

 Công ty mẹ - công ty con;♣ 

 Tập♣ đoàn kinh tế; 

 Các hình thức khác.♣ 

Ngoài ra, Luật doanh nghiệp 2005 còn quy định về quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công 

ty con, việc báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con. 

 

11. Tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp 

- Luật quy đinh thêm về thứ tự thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp khi giải thể: 

(i) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền 

lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết; 

(ii) Nợ thuế và các khoản nợ khác. 

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại thuộc về chủ 

doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty. 

- Giải thể khi bị thu hồi Giấy chứng nhận ĐKKD:  

Khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì trong thời hạn 06 tháng mà không tiến hành 

thủ tục giải thể thì coi như đã giải thể và cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xoá tên doanh nghiệp trong sổ 

đăng ký kinh doanh. 


